
Buổi Tiết/Thứ T2 T3 T4 T5 T6 T7
Môn học 

chờ lịch

Tiết 1

7:00 - 7:50

Tiết 2

7:50 - 8:40

Tiết 3

8:40 - 9:30

Tiết 4

9:45 - 10:35

Tiết 5

10:35 - 11:25

Tiết 6

11:25 - 12:15 THI T14 THI T13, THI T14

Tiết 7

13:00 - 13:50

Tiết 8

13:50 - 14:40

Tiết 9

14:40 - 15:30

Tiết 10

15:45 - 16:35

Tiết 11

16:35 - 17:25

Tiết 12

17:25 - 18:15

Ghi chú:

Ký hiệu T là viết tắt của tuần, số là số thứ tự của tuần.

Ví dụ T1 là tuần 1 bắt đầu từ ngày 08/09/2014, T2 là tuần 2 bắt đầu từ ngày 15/09/2014 …

Chiều

MÃ LỚP: 08TA2C Thời gian học: Tuần 1 bắt đầu từ tuần lễ ngày 09/12/2014

Sáng

Reading 1 (Kỹ năng đọc 1)

Số TC:03

GV: ThS Lý Quốc Phú

Mã lớp: 08TA 2C

Phòng: Curie 7

Tuần học: 

T13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

Listening 2 (Kỹ năng nghe 2)

Số TC:03

GV: ThS PHAN ANH

Mã lớp: 08TA 2C

Phòng: Descartes 7

Tuần học: 

T2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16

Tuần lễ bắt đầu: 08/12/2014

Practical English Phonetics 1 (Ngữ 

âm thực hành 1)

Số TC:03

GV: ThS Nguyễn Thi Kim Cương

Mã lớp: 08TA 2C

Phòng: Curie 7

Tuần học: 

T13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2

4

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

Grammar 2 (Ngữ pháp 2)

Số TC:03

GV: ThS Nguyễn Hoàng Yến 

Phương

Mã lớp: 08TA2C

Phòng: Einstein 11

Tuần học: 

T13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

,24

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

Speaking 2 (Kỹ năng nói 2)

Số TC:04

GV: T.PHAN ANH

Mã lớp: 08TA 2C

Phòng: Descartes 7

Tuần học: 

T2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,1

9

Tuần lễ bắt đầu: 08/12/2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 8 NGÀNH TIẾNG ANH

PHÕNG ĐÀO TẠO HỆ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
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